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	MA TRẬN ĐỀ KT CUỐI  HKII (2022 - 2023)

MÔN: GDCD - LỚP 8

Thời gian làm bài 45 phút


	Tên chủ đề
	Nhận biết
40%
	Thông hiểu

30%
	
	

	
	
	
	Vận dụng

20%
	Vận dụng sáng tạo 10%

	1. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.
	- Biết được nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản của công dân. 

- Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản của người khác. 
	Phê phán những hành vi, việc làm gây thiệt hại đến tài sản của người khác. 
	Có ý thức tôn trọng tài sản của người khác; Bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng
	Xử lí được những tình huống liên quan đến quyền sở hữu tài sản.



	2. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
	- Biết được cách thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. 

- Biết cách thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo của công dân.
- Nêu được trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo.
	Hiểu thế nào là quyền khiếu nại và tố cáo của công dân.
Phân biệt những hành vi thực hiện đúng và không đúng quyền khiếu nại, tố cáo.
	HS biết cách ứng xử đúng, phù hợp với các tình huống cần khiếu nại và tố cáo.


	Xử lí được tình huống liên quan đến quyền tố cáo.

	3. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
	- Cơ quan quyền lực cao nhất có quyền ban hành và sửa đổi Hiến pháp. 

- Nêu được Hiến pháp là gì, các bản Hiến pháp của nước ta. 
	Hiểu được nội dung của Hiến pháp. Trình tự, thủ tục ban hành Hiến pháp.
	Học sinh cần có ý thức tự giác sống và làm việc theo Hiến pháp.


	Đề xuất các biện pháp rèn luyện ý thức tự giác sống và làm việc theo pháp luật.

	Tổng: 10 điểm

100% TSĐ
	40% TSĐ = 4 điểm
	30% TSĐ = 3 điểm
	20%  TSĐ = 

2 điểm 
	10% TSĐ = 1 điểm 
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Thời gian làm bài 45 phút


I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
  Chọn đáp án đúng nhất. Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
Câu 1: Cơ quan có quyền ban hành và sửa đổi Hiến pháp và pháp luật:

A. Quốc hội.
B. Chính phủ. 

C. Hội đồng nhân dân.
D. Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Câu 2: Văn bản nào có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

A. Pháp lệnh.
B. Hiến pháp.
C. Nghị quyết.
D. Quyết định.
Câu 3: Khi công dân phát hiện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước thì họ có quyền:
A. Tố cáo.
B. Yêu cầu
C. Khiếu nại.

D. Kiến nghị.
Câu 4: Trong những trường hợp sau đây, trường hợp nào được sử dụng quyền tố cáo?

A. Hoàng tình cờ phát hiện một ổ đánh bạc.

B. Sau khi nghỉ sinh con chị Bình nhận được giấy báo của giám đốc công ty cho thôi việc.
C. Thành đi xe máy vào đường ngược chiều bị cảnh sát giao thông ghi giấy phạt quá mức quy định.

D. Gia đình Lan nhận được giấy thông báo mức đền bù đất giải phóng mặt bằng thấp hơn những gia đình cùng diện đền bù.
Câu 5: Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản được gọi là?
A. Quyền sử dụng..

B. Quyền định đoạt.

C. Quyền chiếm hữu.

D. Quyền tranh chấp.
Câu 6: Ông A cho con gái thừa kế một mảnh đất đứng tên mình là ông thực hiện quyền nào?

A. Quyền sử dụng.
B. Quyền định đoạt.
C. Quyền chiếm hữu.

D. Qyền khiếu nại, tố cáo.
II. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Nhân kỷ niệm 75 năm ngày ra đời của Hiến pháp nước ta (6/1/1946 – 6/1/2021) trường em tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam phát triển cùng lịch sử”. Em hãy giúp ban tổ chức chuẩn bị một số nội dung sau:
a/ Hiến pháp là gì? Nước ta từ khi ra đời đến nay đã ban hành mấy bản Hiến pháp? Đó là những bản Hiến pháp nào?

b/ Là công dân của đất nước, em cần có trách nhiệm gì đối với Hiến pháp nước ta?

Câu 2: (3 điểm) Do có việc gấp chị Hoa đem chiếc xe máy của mình ra tiệm cầm đồ để vay tiền. Đến hẹn chị mang tiền đến trả để lấy lại chiếc xe nhưng chiếc xe của chị đã bị Hà – con trai ông chủ tiệm mới 14 tuổi đem sử dụng bị công an thu giữ.

a/ Theo em, Hà có quyền sử dụng chiếc xe đó không? Vì sao?  
b/ Ông chủ cửa hàng có quyền gì đối với chiếc xe của chị Hoa? Căn cứ vào đâu?

c/ Muốn lấy lại chiếc xe máy đó chị Hoa phải làm gì?
Câu 3: (1 điểm) Nam là học sinh chậm tiến, thường xuyên giao du với bọn xấu và bị chúng lôi kéo vào con đường hút chích. Có một lần chúng bắt Nam lấy trộm tiền của một bạn trong lớp nộp cho chúng. Là bạn cùng lớp với Nam, em sẽ làm gì để giúp đỡ bạn.

Câu 4: (1,5 điểm) So sánh sự khác nhau giữa quyền khiếu nại và quyền tố cáo.          
**********Hết************
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	ĐÁP ÁN ĐỀ KT CUỐI  HKII (2022 - 2023)

MÔN: GDCD - LỚP 8

Thời gian làm bài 45 phút


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	      I. Trắc nghiệm (3 điểm)

	Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6
	A
B
A
A
C
B
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

	II. Tự luận (7 điểm)

	Câu 1

(1,5 điểm)
	* Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mọi văn bản pháp luật khác đều được ban hành trên cơ sở Hiến pháp, không được làm trái với Hiến pháp
- Từ khi thành lập nước đến nay nước ta đã ban hành 5 bản Hiến pháp đó là: Hiếp pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013
* Học sinh cần phải: 

- Luôn học tập, tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật

- Tự giác sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

- Tuyên truyền, vận động bạn bè và người thân tự giác chấp hành Hiến pháp và pháp luật
	1

0,5

	Câu 2

(3 điểm)
	a/ Hà không có quyền sử dụng chiếc xe đó vì Hà không phải là chủ sở hữu chiếc xe đó nên Hà không có quyền sử dụng.
b/ Ông chủ cửa hàng chỉ có quyền trông coi và quản lí chiếc xe . Căn cứ vào điều 175 bộ luật dân sự thì Hà đã xâm phạm tài sản của người khác.

c/ Muốn lấy lại chiếc xe thì chị Hoa yêu cầu ông chủ cửa hàng lên cơ quan công an nộp phạt và xin xe về trả lại cho chị Hoa vì Hà – con trai ông chưa đủ tuổi để đi xe máy 
	1

1

1

	Câu 3
(1 điểm)
	Là bạn cùng lớp em sẽ:
- Động viên bạn tránh xa những người xấu. Đồng thời giúp đỡ bạn trong học tập để bạn tiến bộ.

- Báo cho gia đình, thầy cô biết để có biện pháp giúp đỡ, ngăn chặn.

- Tố cáo với cơ quan công an về hành vi của nhóm người xấu
	1


	   Câu 4

(1,5

điểm)
	Sự khác nhau giữa quyền khiếu nại và tố cáo
Tiêu chí

Quyền khiếu nại

Quyền tố cáo

Người thực hiện

Người bị xâm phạm về quyền và lợi ích

Tất cả mọi người

Đối tượng

Các quyết định hành chính và hành vi hành chính

Các hành vi vi phạm pháp luật

Mục đích

Khôi phục lại quyền và lợi ích bị xâm phạm

Ngăn chặn hành vi vi
 phạm pháp luật


	0,5
0,5

0,5
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